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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ IA BĂNG 

 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

            
 

DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ  

THAM DỰ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số 192/BC-UBND, ngày 11/9/2023 của UBND xã Ia Băng) 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Chức vụ Đơn vị công tác 

Điện thoại 

di động 

Thư điện tử công vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Hùng 16/8/1984 Nam PCT-UBND xã  UBND xã Ia Băng 0977220295 vanhungt.dakdoa@gialai.gov.vn  

2 Đặng Thị Phương Vi 28/8/1983 Nữ Công chức VP-KT  UBND xã Ia Băng 0968563083 vidtp.dakdoa@gialai.gov.vn  

3 Hoàng Thị Ngọc Mai 12/11/1991 Nữ Công chức TP-HT UBND xã Ia Băng 0382835011 maihtn.dakdoa@gialai.gov.vn  

4 Nguyễn Thị Loan 13/11/1992 Nữ Công chức TP-HT UBND xã Ia Băng 0963213645 loannt.dakdoa@gialai.gov.vn  

5 Nguyễn Thị Thu 28/8/1993 Nữ Công chức LĐ-TBXH UBND xã Ia Băng 0386270721   

6 Hoàng Thị Kim Hưng 29/11/1986 Nữ Công chức ĐC-XD UBND xã Ia Băng 0936976986 hunghtk.dakdoa@gialai.gov.vn  

7 Nguyễn Thanh Hà 06/12/1982 Nam Công chức VHXH UBND xã Ia Băng 0989072127 thanhhan.dakdoa@gialai.gov.vn  

8 Trần Lê Phương Thủy 21/10/1984 Nữ Công chức TC-KT UBND xã Ia Băng 0916785068 thuytlp.dakdoa@gialai.gov.vn  

9 Trần Minh Đức 23/9/1990 Nam Công chức TC-KT UBND xã Ia Băng 0971797585 ductm.dakdoa@gialai.gov.vn  

10 Trần Hữu Chiến 24/4/1980 Nam Công chức VP-KT  UBND xã Ia Băng 0901930778 chienth.dakdoa@gialai.gov.vn  

11 Trần Văn Khoa 01/9/1989 Nam CHT-BCHQS  UBND xã Ia Băng 0987962277 khoatv.dakdoa@gialai.gov.vn  
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